
Tổng số Đúng hạn Trễ hạn Tổng số Đúng hạn Trễ hạn

A B (1) (2) (3) (4)=(1)+(2) (5) (6) (7)=(8)+(9) (8) (9) (10)=(11)+(12) (11) (12)
(13)=(4)-(5)-

(7)

1 Ban Quản lý Khu Kinh tế 1 0 7 1 0 0 1 1 0 7 7 0 0

2 Công ty CP Điện nước An Giang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Công ty Điện lực An Giang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Sở Công Thương 24 119 1.727 143 0 43 116 116 0 1.671 1.671 0 27

5 Sở Giáo dục và Đào tạo 48 25 307 73 0 3 25 24 1 352 348 4 48

6 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 5 17 222 22 0 13 12 12 0 215 215 0 10

7 Sở Y tế 314 112 1.118 426 4 20 71 71 0 986 980 6 351

8 Bảo hiểm Xã hội 217 291 5.991 508 0 0 332 332 0 6.080 6.080 0 176

9 Công an tỉnh 16.995 1.763 36.943 18.758 0 62 1.042 1.042 0 29.883 29.794 89 16.921

10 Sở Xây dựng 175 157 1.468 332 10 84 184 184 0 1.442 1.436 6 138

11 Sở Tài chính 71 152 4.010 223 0 0 167 167 0 4.029 4.029 0 56

12 Sở Tư pháp 35 22 123 57 0 8 18 18 0 99 96 3 39

13 Sở Khoa học và Công nghệ 12 3 46 15 0 0 12 12 0 47 47 0 3

14 Sở Nông nghiệp và Môi trường 157 78 579 235 2 24 95 94 1 417 408 9 138

15 Sở Nội vụ 23 6 312 29 0 20 18 18 0 300 300 0 11

Tổng cộng 18.077 2.745 52.853 20.822 16 277 2.093 2.091 2 45.528 45.411 117 17.918
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